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	TT
	Họ và Tên
	GT
	Trường

	1. 
	NGUYỄN NHẬT MINH
	Nam
	Lớp 10A1 Tin trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên

	2. 
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	Nam
	Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

	3. 
	LƯU CÔNG THẾ HIỂN
	Nam
	[bookmark: _GoBack]7 trường THPT chuyên Amsterdam, Cầu Giấy, Hà Nội

	4. 
	NGUYỄN NGÂN ANH
	Nữ
	Lớp 10 Địa - THPT Chu Văn An - quận Tây Hồ - Hà Nội

	5. 
	NGUYỄN GIA BẢO
	Nam
	Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội

	6. 
	NGUYỄN ANH QUÂN
	Nam
	Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam thành phố Hà Nội

	7. 
	PHẠM NHẬT NAM
	Nam
	11 Tin THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

	8. 
	NGUYỄN ĐỨC THUẬN
	Nam
	Lớp 11A8 trường THPT Quế Võ số 1 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

	9. 
	NGUYỄN HUY THÁI
	Nam
	Lớp 11 tin, trường THPT Chuyên Bắc Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	10. 
	BÙI HUY DƯỢC
	Nam
	Lớp 11 tin, trường THPT Chuyên Bắc Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	11. 
	HÀ KIM MINH
	Nam
	10 Toán Tin trường THPT chuyên Lào Cai

	12. 
	HOÀNG ĐÌNH NGUYÊN
	Nam
	10 Toán Tin trường THPT chuyên Lào Cai

	13. 
	HÀ VIỆT KHÁNH
	Nam
	Học sinh lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội

	14. 
	PHẠM ĐỨC HƯNG
	Nam
	Học sinh lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội

	15. 
	Bùi Anh Nhật
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	16. 
	Lê Quang Đông
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	17. 
	Nguyễn Đức Anh
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	18. 
	Nguyễn Thành An
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	19. 
	Nguyễn Minh Dũng
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	20. 
	Lại Hoàng Sơn
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

	21. 
	Ngô Quốc Đạt
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội

	22. 
	Đặng Sỹ Duy
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội

	23. 
	Bùi Huy Linh Phúc
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội

	24. 
	 Đỗ Nguyễn Hải Nam
	Nam
	11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội

	25. 
	Nguyễn Đức Tâm
	Nam
	Lớp 11A1 trường THPT Yên Thành 3 huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An

	
	HOÀNG NỮ THANH TUYỀN
	Nữ
	Lớp 10A1 trường THPT Yên Thành 3 huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An



